
PHỤ LỤC SỐ LIỆU:

Chỉ tiêu Mã số
 Kế hoạch 

2024 

Ước TH 

năm 2024

So cùng 

kỳ (%)

So 

Kế 

hoạch 

(%)

Kế hoạch

 năm 2025

So với 

cùng kỳ 

(%)

TH 

năm 2023
Ghi chú

A B 1 4 5 6 7 8 9 10

Tổng lượt khách 01=02+03 9,200,000   9,863,187   115.6    107.2   10,650,000  108.0   8,534,993   

Chia ra: Khách quốc tế 02 680,000      978,785      170.7    143.9  1,100,000    112.4   573,272      

             Khách nội địa 03 8,520,000   8,884,402   111.6    104.3  9,550,000    107.5   7,961,721   

Trong đó: Phú Quốc 04 6,700,000   5,969,528   107.1    89.1    7,000,000    117.3   5,574,756   

(Khách quốc tế) 05 666,400      962,449      173.4    144.4  1,078,000    112.0   555,123      

1. Chia theo loại khách 06

Khách du lịch nghỉ qua đêm 07 4,000,000   4,315,117   114.2    107.9  4,800,000    111.2   3,779,869   

Chia ra: Khách quốc tế 08 680,000      978,785      170.7    143.9   1,100,000    112.4   573,272      

             Khách nội địa 09 3,320,000   3,336,332   104.0    100.5   3,700,000    110.9   3,206,597   

Khách du lịch trong ngày (khách khu, điểm du lịch) 10 5,200,000   5,548,070   116.7    106.7  5,850,000    105.4   4,755,124   

2. Chia theo loại cơ sở phục vụ 11

Cơ sở lưu trú phục vụ 12 4,000,000   4,315,117   114.2    107.9   4,800,000    111.2   3,779,869   

Cơ sở lữ hành phục vụ 13 237,904      110.0    216,297      

Tự phục vụ (khu, điểm du lịch) 14 5,200,000   5,548,070   116.7    106.7   5,850,000    105.4   4,755,124   

3. Tổng thu 15 20,000        25,141        143.8    125.7   28,000         111.4   17,480        Tỷ đồng

Riêng Phú Quốc 16 17,000        21,173        143.3    124.5  23,000         108.6   14,772        Tỷ đồng

      KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH NĂM 2024, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Đơn vị tính: Lượt khách
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